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 So sánh sự giống và khác nhau giữa 
phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng 
ngưng
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TiÕt 28-Bµi 17

VËt liÖ u  
p o lim e



I.Chất dẻo
1.K1.Kh i̧ niÖmh i̧ niÖm::

*Thành phần chất dẻo:*Thành phần chất dẻo:
D a vào SGK, hãy nêu các thành ph n c a ự ầ ủ
ch t d oấ ẻ

(SGK)



*Thành phần chất dẻo gồm:

 Polime
 Chất dẻo hoá
 Chất độn
 Chất phụ gia (chÊt mµu,chÊt æ n 

®Þnh...)



2.Một số polime dùng làm chất dẻo

a) Polietilen(PE)

nCH2 CH2 CH2 CH2 n
t
0
, p, xt

- PE là ch t d o m m, nóng ch y  trên 110ấ ẻ ề ả ở 0C, 
có tính “tr  t ng đ i”, đ c dùng làm màng ơ ươ ố ượ
m ng, chai l , …ỏ ọ



Một số hình ảnh về PE





2. Một số polime dùng làm chất dẻo

b) Poli(vinyl clorua),(PVC)

- PVC là ch t r n vô đ nh hình, cách ấ ắ ị
đi n t t, b n v i axit, đ c dùng làm ệ ố ề ớ ượ
v t li u cách đi n, ng d n n c, v i ậ ệ ệ ố ẫ ướ ả
che m a, gi  da, …ư ả

nCH2 CH

Cl

CH2 CH

Cl
n

t
0
, p, xt



Một số hình ảnh về PVC







2. Một số polime dùng làm chất dẻo
c) Poli(metyl metacrylat)

- Là ch t r n trong su t, có kh  ấ ắ ố ả
năng cho ánh sáng truy n qua t t ề ố
(trên 90%) đ c dùng ch  t o th y ượ ế ạ ủ
tinh h u c  plexiglat.ữ ơ

nCH2 C COOCH3

CH3

CH2 C

CH3

COOCH3

n
t
0
, p, xt



M t s  hình nh v  ộ ố ả ề
poli(metyl metacrylat)



2. Một số polime dùng làm chất dẻo

 d) Poli(phenol - fomanđehit)
- Đun nóng h n h p fomanđehit và phenol ỗ ợ
(l y d ) v i xúc tác axit thu đ c nh a ấ ư ớ ượ ự
novolac dùng s n xu t b t ép, s n, …ả ấ ộ ơ

OH

CH2 OH

CH2

OH

CH2

OH CH2
...

OH

CH2 OH



2. Một số polime dùng làm chất dẻo

  d) Poli(phenol -fomanđehit)(PPF)
-  Đun nóng h n h p fomanđehit và ỗ ợ
phenol (t  l  1,2 : 1) v i xúc tác baz  thu ỉ ệ ớ ơ
đ c nh a rezol.ượ ự

HOCH2

OH

CH2

OH

CH2

CH2OH

OH

CH2
...

OH

CH2OH



2. Một số polime dùng làm chất dẻo

d) Poli(phenol - fomanđehit)

-  Đun nóng nh a rezol  150ºC thu ự ở
đ c nh a rezit có c u trúc không ượ ự ấ
gian (nh a bakelit)ự



OH
CH2

CH2OH

n

+

OH
CH2

n

1500C

OH
CH2

CH2

OH
CH2

n

+ nH2O



M t s  ng d ng c a nh a phenolfomanđehit :ộ ố ứ ụ ủ ự



3) Kh¸i niÖm vÒ vËt liÖu compozit

 VËt liÖu compozit lµ vËt liÖu gåm polime 
lµm nhùa nÒn tæ  hîp víi c ¸c  vËt liÖu v« c¬ vµ 
h÷u c¬ kh¸c
         Thành phần gồm:
                 + Chất nền: polime
                 + Chất độn: sợi hoặc bột
                 + Phụ gia:



1. Khái niệm

II. TƠ

- T  là nh ng v t li u polime hình s i ơ ữ ậ ệ ợ
dài và m nh v i đ  b n nh t đ nh.ả ớ ộ ề ấ ị

Các polime này t ng đ i b n v i ươ ố ề ớ
nhi t và dung môi thông th ng, ệ ườ
m m, dai, không đ c và có kh  năng ề ộ ả
nhu m màuộ .



2. Phân loại

a) T  thiên nhiênơ
- Có s n trong t  nhiên nh  bông, len, t  ẵ ự ư ơ
t m.ằ
b) T  hóa h cơ ọ
- T  t ng h p ch  t o t  các polime t ng h p nh  ơ ổ ợ ế ạ ừ ổ ợ ư
t  poliamit (nilon, capron), t  nitron, …ơ ơ

- T  bán t ng h p (t  nhân t o) xu t phát t  ơ ổ ợ ơ ạ ấ ừ
polime thiên nhiên nh ng đ c ch  hóa ư ượ ế
thêm b ng ph ng pháp hóa h c nh  t  ằ ươ ọ ư ơ
visco, xenluloz  axetat, …ơ



3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp
a) T  nilon-6,6ơ

-  T  nilon-6,6 có tính dai, b n, m m m i, óng ơ ề ề ạ
m t, ít th m n c, gi t mau khô nh ng kém ượ ấ ướ ặ ư
b n v i nhi t, axit và ki m. T  nilon-6,6 dùng ề ớ ệ ề ơ
d t v i may m c, v i lót săm l p, dây cáp, dây ệ ả ặ ả ố
dù, đan l i, …ướ

nH2N [CH2]6 NH2 + nHOOC [CH2]4 COOH t
0

HN [CH2]6 NH CO [CH2]4 CO
n

+ 2nH2O

hexametylenñiamin axit añipic

poli(hexametylen-añipamit) (nilon-6,6)



3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

b) T  ơ laps an

-  T  ơ laps an bÒn vÒ mÆt c¬ häc.bÒn ®èi 
víi nhiÖt, axit, kiÒm h¬n nilon.dïng ®Ó 
dÖt v¶i may mÆc



3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

c) T  nitronơ

-  T  nitron có tính dai, b n v i nhi t và ơ ề ớ ệ
gi  nhi t t t. T  nitron dùng d t v i may ữ ệ ố ơ ệ ả
qu n áo m, …ầ ấ

nCH2 CH

CN

CH2 CH

CN
n

t
0
, p, xt

acrilonitrin



nilon

http://www.nationalpvc.com/images/nilon.jpg


Bông

M t s  ví d  v  t  thiên nhiênộ ố ụ ề ơ :







nilon

http://www.nationalpvc.com/images/nilon.jpg


M t s  ví d  v  t  t ng h pộ ố ụ ề ơ ổ ợ :



M t s  ví d  v  t  bánộ ố ụ ề ơ  t ng h pổ ợ :

T  100% Viscoơ



BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 1 : Phát bi u nào sau đây không đúng ?ể

A. Không dùng xà phòng có đ  ki m cao đ  gi t ộ ề ể ặ
qu n áo b ng nilon vì nilon là poliamit b  th y ầ ằ ị ủ
phân trong môi tr ng ki m.ườ ề
B.  Răng gi , kính b o hi m đ c làm t  ả ả ể ượ ừ
polietilen.
C. T  visco là nh ng s i hiđrat xenluloz  tr  nên ơ ữ ợ ơ ở
óng ánh khi b t g p ánh sáng.ắ ặ

D. Không gi t qu n áo b ng t  t m v i n c quá ặ ầ ằ ơ ằ ớ ướ
nóng vì t  t m là poliamit kém b n v i nhi t.ơ ằ ề ớ ệ

201918171615141312111009080706050403020100



BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 2 :  poli(vinyl clorua) đ c đi u ch  t  khí thiên nhiên ượ ề ế ừ
(ch a 95% CHứ 4) theo s  đ  :ơ ồ

     Đ  đi u ch  100kg PVC c n th  tích khí thiên nhiên là :ể ề ế ầ ể

A. 139,58m3

C. 142, 96m3

201918171615141312111009080706050403020100

 
CH4

75% HC CH 80% C H 2 C H

C l

C H 2 CH

C l

90%

n

B. 159,72m3

D. 125,97m3



Củng cố
Câu 1: Tơ nilon6,6 là sản phẩm của phản ứng 

trùng ngưng giữa:
A.H2N (CH2)4– NH2và HOOC (CH2)4– COOH
B.H2N (CH2)6– NH2và HOOC (CH2)6– COOH
C. H2N (CH2)6– NH2và HOOC (CH2)4– COOH
D. HOOC (CH2)4– NH2và H2N (CH2)4– COOH



Câu 2:

Có các polime sau:Nhựa bakelit, P.E, P.V.C,P.S, nilon
6,6; thuỷ tinh hữu cơ(TTHC). Những polime được 
điều chế bằng phương pháp trùng hợp là:

A. P.E, P.V.C,TTHC, Nhựa bakelit
B. P.E, P.V.C, P.S, TTHC 
C. P.E,P.S, nhựa bakelit, nilon6,6
D. P.V.C, TTHC, nilon6,6, nhựa bakelit
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